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1 Quận 1 THCS Nguyễn Du 64 Quyết định số 1368-45/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

2 Quận 1 THCS Minh Đức 61 Quyết định số 576-26/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2020 1

3 Quận 1 THCS Đức Trí 54 Quyết định số 2322-1/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 1

4 Quận 1 THCS Chu Văn An 64 Quyết định số 1368-44/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

5 Quận 1 THCS Đồng Khởi 73 Quyết định số 1574-73/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

6 Quận 1 THCS Văn Lang 54 Quyết định số 2322-2/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 1

7 Quận 1 THCS Trần Văn Ơn 71 Quyết định số 905-26/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

8 Quận 1 THCS Võ Trường Toản 71 Quyết định số 905-27/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

9 Quận 1 THCS Huỳnh Khương Ninh 71 Quyết định số 905-24/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 2 Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 1

10 Quận 3 THCS Phan Sào Nam 48 Quyết định số 748/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 4 năm 2018 1

11 Quận 3 THCS Thăng Long 53 Quyết định số 1711-2/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

12 Quận 3 THCS Bàn Cờ 50 Quyết định số 1172-15/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 07 tháng 6 năm 2018 1

13 Quận 3 THCS Kiến Thiết 50 Quyết định số 1172-16/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 07 tháng 6 năm 2018 1

14 Quận 3 THCS Colette 53 Quyết định số 1711-3/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

15 Quận 3 THCS Lê Quý Đôn 73 Quyết định số 1574-75/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

16 Quận 3 THCS Lê Lợi 44 Quyết định số 330/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 06 tháng 3 năm 2018 1

17 Quận 3 THCS Hai Bà Trưng 80 Quyết định số 1494-89/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

18 Quận 3 THCS Lương Thế Vinh 80 Quyết định số 1494-90/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

19 Quận 3 THCS Đoàn Thị Điểm 64 Quyết định số 1368-39/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

20 Quận 3 THCS Bạch Đằng 73 Quyết định số 1574-74/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

21 Quận 4 THCS Nguyễn Huệ 48 Quyết định số 750/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 4 năm 2018 1

22 Quận 4 THCS Tăng Bạt Hổ 80 Quyết định số 1494-92/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 2 Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 1

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS

ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHUẨN QUỐC GIA (Tính đến đợt 83: tháng 1 năm 2023)



23 Quận 4 THCS Vân Đồn 77 Quyết định số 591-50/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 2 Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 1

24 Quận 4 THCS Khánh Hội 64 Quyết định số 1368-47/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

25 Quận 4 THCS Chi Lăng 62 Quyết định số 662-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 1

26 Quận 5 THCS Hồng Bàng 79 Quyết định số 1253-42/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

27 Quận 5 THCS Trần Bội Cơ 80 Quyết định số 1494-91/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

28 Quận 5 THCS Mạch Kiếm Hùng 78 Quyết định số 972-28/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 1

29 Quận 5 THCS Lý Phong 50 Quyết định số 1172-17/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 07 tháng 6 năm 2018 1

30 Quận 5 THCS Ba Đình 54 Quyết định số 2741/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 14 tháng 10 năm 2019 1

31 Quận 6 THCS Nguyễn Văn Luông 68 Quyết định số 3360-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 12 năm 2020 1

32 Quận 6 THCS Hậu Giang 60 Quyết định số 286-26/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 2 Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 1

33 Quận 6 THCS Lam Sơn 80 Quyết định số 1494-94/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

34 Quận 6 THCS Phạm Đình Hổ 76 Quyết định số 302-24/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022 1

35 Quận 6 THCS Nguyễn Đức Cảnh 77 Quyết định số 591-51/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 1

36 Quận 6 THCS Phú Định 72 Quyết định số 1220-42/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

37 Quận 6 THCS Bình Tây 77 Quyết định số 591-52/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 1

38 Quận 6 THCS Hoàng Lê Kha 72 Quyết định số 1220-43/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

39 Quận 6 THCS Đoàn Kết 79 Quyết định số 1253-44/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

40 Quận 6 THCS Văn Thân 79 Quyết định số 1253-45/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

41 Quận 7 THCS Nguyễn Hiền 66 Quyết định số 2442-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 10 năm 2020 2 Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 1

42 Quận 7 THCS Huỳnh Tấn Phát 60 Quyết định số 286-27/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 1

43 Quận 7 THCS Nguyễn Thị Thập 48 Quyết định số 751/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 4 năm 2018 1

44 Quận 7 THCS Trần Quốc Tuấn 65 Quyết định số 1785-44/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

45 Quận 7 THCS Phạm Hữu Lầu 50 Quyết định số 1172-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 07 tháng 6 năm 2018 1

46 Quận 7 THCS Hoàng Quốc Việt 68 Quyết định số 3360-15/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 12 năm 2020 1

47 Quận 7 THCS Nguyễn Hữu Thọ 83 Quyết định số 180-23/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 1

48 Quận 8 THCS Lý Thánh Tông 66 Quyết định số 2442-5/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 10 năm 2020 3 Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 2

49 Quận 8 THCS Tùng Thiện Vương 61 Quyết định số 576-27/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2020 1

50 Quận 8 THCS Khánh Bình 72 Quyết định số 1220-44/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

51 Quận 8 THCS Dương Bá Trạc 71 Quyết định số 905-28/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

52 Quận 8 THCS Phan Đăng Lưu 73 Quyết định số 1574-77/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1



53 Quận 8 THCS Chánh Hưng 57 Quyết định số 62/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 09 tháng 01 năm 2020 1

54 Quận 8 THCS Bình An 66 Quyết định số 2442-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 10 năm 2020 2 Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 1

55 Quận 8 THCS Bình Đông 72 Quyết định số 1220-45/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

56 Quận 8 THCS Trần Danh Ninh 71 Quyết định số 905-29/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

57 Quận 8 THCS Sương Nguyệt Anh 73 Quyết định số 1574-76/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

58 Quận 8 THCS Phú Lợi 70 Quyết định số 531-25/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 1

59 Quận 8 THCS Lê Lai 73 Quyết định số 1574-69/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 2 Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 1

60
Thành phố Thủ Đức

(cụm 9 phường)
THCS An Phú 79 Quyết định số 1253-43/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 2 Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

61
Thành phố Thủ Đức

(cụm 9 phường)
THCS Lương Định Của 65 Quyết định số 1785-43/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 2 Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 1

62
Thành phố Thủ Đức

(cụm 9 phường)
THCS Thạnh Mỹ Lợi 64 Quyết định số 1368-46/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

63
Thành phố Thủ Đức

(cụm 9 phường)
THCS Nguyễn Thị Định 54 Quyết định số 2739/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 14 tháng 10 năm 2019 1

64
Thành phố Thủ Đức

(cụm 9 phường)
THCS Bình An 76 Quyết định số 302-23/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022 1

65
Thành phố Thủ Đức

(cụm 9 phường)
THCS Trần Quốc Toản 1 80 Quyết định số 1494-93/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 2 Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 1

66
Thành phố Thủ Đức

(cụm 9 phường)
THCS Giồng Ông Tố 62 Quyết định số 662-20/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 2 Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 1

67
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Hoa Lư 73 Quyết định số 1574-71/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

68
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Tăng Nhơn Phú B 73 Quyết định số 1574-72/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

69
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Trường Thạnh 46 Quyết định số 548/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 4 năm 2018 1

70
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Long Bình 44 Quyết định số 331/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 06 tháng 3 năm 2018 1

71
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Hưng Bình 72 Quyết định số 1220-46/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

72
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Long Trường 65 Quyết định số 1785-45/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

73
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Long Phước 65 Quyết định số 1785-46/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

74
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Phú Hữu 65 Quyết định số 1785-47/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

75
Thành phố Thủ Đức

(cụm 13 phường)
THCS Phước Bình 72 Quyết định số 1220-47/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

76
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Lê Qúy Đôn 63 Quyết định số 1134-30/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

77
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Bình Thọ 54 Quyết định số 2322-10/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 2 Quyết định số 4254/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 1



78
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Bình Chiểu 54 Quyết định số 2322-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 1

79
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Thái Văn Lung 54 Quyết định số 2322-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 1

80
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Linh Trung 71 Quyết định số 905-33/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

81
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Linh Đông 71 Quyết định số 905-34/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

82
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Tam Bình 63 Quyết định số 1134-29/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

83
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Nguyễn Văn Bá 79 Quyết định số 1253-32/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

84
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Lê Văn Việt 53 Quyết định số 1711-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

85
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Hiệp Bình 71 Quyết định số 905-32/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

86
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Trường Thọ 53 Quyết định số 1711-10/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

87
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Trương Văn Ngư 53 Quyết định số 1711-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

88
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Xuân Trường 79 Quyết định số 1253-33/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

89
Thành phố Thủ Đức

(cụm 12 phường)
THCS Ngô Chí Quốc 62 Quyết định số 662-24/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 1

90 Quận 10 THCS Lạc Hồng 72 Quyết định số 1220-48/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

91 Quận 10 THCS Trần Phú 54 Quyết định số 2322-3/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 2 Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 1

92 Quận 10 THCS Nguyễn Văn Tố 65 Quyết định số 1785-42/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 3 Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 2

93 Quận 10 THCS Cách Mạng Tháng Tám 60 Quyết định số 286-28/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 1

94 Quận 10 THCS Nguyễn Tri Phương 62 Quyết định số 662-21/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 1

95 Quận 10 THCS Hoàng Văn Thụ 53 Quyết định số 1711-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

96 Quận 11 THCS Lê Anh Xuân 64 Quyết định số 1368-40/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 2 Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 1

97 Quận 11 THCS Nguyễn Huệ 79 Quyết định số 1253-46/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

98 Quận 11 THCS Hậu Giang 64 Quyết định số 1368-49/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

99 Quận 11 THCS Lữ Gia 79 Quyết định số 1253-47/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

100 Quận 11 THCS Nguyễn Minh Hoàng 71 Quyết định số 905-30/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

101 Quận 11 THCS Chu Văn An 65 Quyết định số 1785-48/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

102 Quận 11 THCS Nguyễn Văn Phú 64 Quyết định số 1368-48/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

103 Quận 11 THCS Lê Quý Đôn 73 Quyết định số 1574-70/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 2 Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 1



104 Quận 12 THCS Nguyễn Chí Thanh 75 Quyết định số 179-23/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 3 Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 15 năm 2 năm 2022 2

105 Quận 12 THCS Lương Thế Vinh 53 Quyết định số 1711-5/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

106 Quận 12 THCS Nguyễn Hiền 63 Quyết định số 1134-21/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

107 Quận 12 THCS Nguyễn An Ninh 73 Quyết định số 1574-79/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

108 Quận 12 THCS An Phú Đông 63 Quyết định số 1134-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 2 Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 1

109 Quận 12 THCS Phan Bội Châu 64 Quyết định số 1368-50/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

110 Quận 12 THCS Nguyễn Huệ 80 Quyết định số 1494-88/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

111 Quận 12 THCS Nguyễn Trung Trực 63 Quyết định số 1134-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

112 Quận 12 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 73 Quyết định số 1574-78/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

113 Quận 12 THCS Hà Huy Tập 83 Quyết định số 180-24/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 1

114 huyện Bình Chánh THCS Nguyễn Thái Bình 72 Quyết định số 1220-49/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

115 huyện Bình Chánh THCS Tân Túc 80 Quyết định số 1494-84/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 2 Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 1

116 huyện Bình Chánh THCS Bình Chánh 76 Quyết định số 302-20/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022 1

117 huyện Bình Chánh THCS Nguyễn Văn Linh 54 Quyết định số 2322-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 2 Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 1

118 huyện Bình Chánh THCS Qui Đức 66 Quyết định số 2442-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 10 năm 2020 2 Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 1

119 huyện Bình Chánh THCS Đồng Đen 62 Quyết định số 662-23/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 1

120 huyện Bình Chánh THCS Đa Phước 80 Quyết định số 1494-85/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

121 huyện Bình Chánh THCS Phong Phú 39 Quyết định số 1418-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 06 tháng 7 năm 2017 1 Quyết định số 1885/QĐ-UBND năm 2018 1

122 huyện Bình Chánh THCS Hưng Long 77 Quyết định số 591-47/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 2 Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 1

123 huyện Bình Chánh THCS Lê Minh Xuân 77 Quyết định số 591-48/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 1

124 huyện Bình Chánh THCS Gò Xoài 79 Quyết định số 1253-38/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

125 huyện Bình Chánh THCS Tân Kiên 50 Quyết định số 1172-20/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 07 tháng 6 năm 2018 1

126 huyện Bình Chánh THCS Võ Văn Vân 79 Quyết định số 1253-39/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

127 quận Bình Tân THCS Hồ Văn Long 72 Quyết định số 1220-50/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 1

128 quận Bình Tân THCS Bình Trị Đông 65 Quyết định số 1785-49/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

129 quận Bình Tân THCS Lý Thường Kiệt 76 Quyết định số 302-21/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022 1

130 quận Bình Tân THCS Bình Hưng Hòa 46 Quyết định số 561/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 4 năm 2018 1

131 quận Bình Tân THCS Lê Tấn Bê 44 Quyết định số 333/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 06 tháng 3 năm 2018 1

132 quận Bình Tân THCS An Lạc 76 Quyết định số 302-22/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022 1



133 quận Bình Tân THCS Tân Tạo 64 Quyết định số 1368-52/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

134 quận Bình Tân THCS Bình Trị Đông A 69 Quyết định số 265-18/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2021 1

135 quận Bình Tân THCS Nguyễn Trãi 57 Quyết định số 63/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 09 tháng 01 năm 2020 1

136 quận Bình Tân THCS Trần Quốc Toản 53 Quyết định số 1711-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

137 quận Bình Tân THCS Bình Tân 44 Quyết định số 332/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 06 tháng 3 năm 2018 1

138 quận Bình Tân THCS Huỳnh Văn Nghệ 63 Quyết định số 1134-23/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

139 quận Bình Tân THCS Tân Tạo A 60 Quyết định số 286-30/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 1

140 quận Bình Thạnh THCS Lê Văn Tám 68 Quyết định số 3360-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 12 năm 2020 1

141 quận Bình Thạnh THCS Lam Sơn 62 Quyết định số 662-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2020 1

142 quận Bình Thạnh THCS Phú Mỹ 79 Quyết định số 1253-34/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

143 quận Bình Thạnh THCS Yên Thế 48 Quyết định sô 753/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 4 năm 2018 1

144 quận Bình Thạnh THCS Thanh Đa 79 Quyết định số 1253-35/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

145 quận Bình Thạnh THCS Hà Huy Tập 79 Quyết định số 1253-36/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

146 quận Bình Thạnh THCS Nguyễn Văn Bé 79 Quyết định số 1253-37/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

147 quận Bình Thạnh THCS Cửu Long 54 Quyết định số 2322-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 1

148 quận Bình Thạnh THCS Bình Lợi Trung 70 Quyết định số 531-26/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 1

149 quận Bình Thạnh THCS Đống Đa 75 Quyết định số 179-25/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 1

150 quận Bình Thạnh THCS Cù Chính Lan 68 Quyết định số 3360-17/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 12 năm 2020 1

151 quận Bình Thạnh THCS Rạng Đông 48 Quyết định số 752/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 4 năm 2018 1

152 quận Bình Thạnh THCS Điện Biên 65 Quyết định số 1785-50/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

153 quận Bình Thạnh THCS Trương Công Định 54 Quyết định số 2322-5/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 1

154 quận Bình Thạnh THCS Bình Quới Tây 75 Quyết định số 179-24/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 1

155 quận Bình Thạnh THCS Bình Lợi Trung 83 Quyết định số 180-22/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 2 Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 1

156 huyện Củ Chi THCS Nguyễn Văn Xơ 72 Quyết định số 1220-40/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 2 Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 1

157 huyện Củ Chi THCS Phú Hòa Đông 60 Quyết định số 286-24/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 2 Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 1

158 huyện Củ Chi THCS Tân An Hội 61 Quyết định số 576-24/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2020 1

159 huyện Củ Chi THCS An Nhơn Tây 72 Quyết định số 1220-51/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 2 Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 1

160 huyện Củ Chi THCS Phạm Văn Cội 74 Quyết định số 1574-129/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 2 Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 1

161 huyện Củ Chi THCS Phước Hiệp 70 Quyết định số 531-22/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 2 Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 1



162 huyện Củ Chi THCS Phước Thạnh 78 Quyết định số 1253-48/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

163 huyện Củ Chi THCS Phước Vĩnh An 60 Quyết định số 286-25/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 2 Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 1

164 huyện Củ Chi THCS Tân Thạnh Tây 78 Quyết định số 972-27/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 2 Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 1

165 huyện Củ Chi THCS Tân Thông Hội 61 Quyết định số 576-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2020 2 Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 1

166 huyện Cần Giờ THCS Lý Nhơn 77 Quyết định số 591-53/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 2 Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 1

167 huyện Cần Giờ THCS Doi Lầu 60 Quyết định số 286-23/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 2 Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 1

168 huyện Cần Giờ THCS Tam Thôn Hiệp 70 Quyết định số 531-21/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 2 Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 1

169 huyện Cần Giờ THCS Cần Thạnh 63 Quyết định số 1134-19/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 2 Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 1

170 huyện Cần Giờ THCS An Thới Đông 57 Quyết định số 61/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 09 tháng 01 năm 2020 2 Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 1

171 huyện Cần Giờ THCS Bình Khánh 77 Quyết định số 591-54/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 2 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 1

172 quận Gò Vấp THCS Nguyễn Du 63 Quyết định số 1134-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

173 quận Gò Vấp THCS Huỳnh Văn Nghệ 64 Quyết định số 1368-41/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 2 Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 1

174 quận Gò Vấp THCS Nguyễn Văn Nghi 65 Quyết định số 1785-51/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

175 quận Gò Vấp THCS Gò Vấp 73 Quyết định số 1574-80/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

176 quận Gò Vấp THCS Nguyễn Trãi 80 Quyết định số 1494-82/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

177 quận Gò Vấp THCS Phan Tây Hồ 64 Quyết định số 1368-53/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

178 quận Gò Vấp THCS Phan Văn Trị 80 Quyết định số 1494-83/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 2 Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 1

179 quận Gò Vấp THCS Nguyễn Văn Trỗi 61 Quyết định số 576-28/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2020 1

180 quận Gò Vấp THCS Phạm Văn Chiêu 73 Quyết định số 1574-81/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

181 quận Gò Vấp THCS An Nhơn 74 Quyết định số 1574-130/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

182 quận Gò Vấp THCS Tân Sơn 74 Quyết định số 1574-131/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

183 quận Gò Vấp THCS Quang Trung 64 Quyết định số 1368-54/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

184 quận Gò Vấp THCS Lý Tự Trọng 76 Quyết định số 302-19/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022 1

185 quận Gò Vấp THCS Trường Sơn 60 Quyết định số 286-29/QĐ-GDĐT-KĐCLGD ngày 12 tháng 02 năm 2020 1

186 quận Gò Vấp THCS Thông Tây Hội 63 Quyết định số 1134-24/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

187 huyện Hóc Môn THCS Đặng Công Bỉnh 73 Quyết định số 1574-83/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

188 huyện Hóc Môn THCS Đỗ Văn Dậy 73 Quyết định số 1574-82/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

189 huyện Hóc Môn THCS Lý Chính Thắng 1 75 Quyết định số 179-26/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 1

190 huyện Hóc Môn THCS Nguyễn An Khương 72 Quyết định số 1220-41/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021 2 Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 1

191 huyện Hóc Môn THCS Phan Công Hớn 64 Quyết định số 1368-56/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1



192 huyện Hóc Môn THCS Thị Trấn 73 Quyết định số 1574-84/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

193 huyện Hóc Môn THCS Tô Ký 54 Quyết định số 2740/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 14 tháng 10 năm 2019 1

194 huyện Hóc Môn THCS Trung Mỹ Tây 1 70 Quyết định số 531-23/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 1

195 huyện Hóc Môn THCS Tân Xuân 64 Quyết định số 1368-55/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

196 huyện Hóc Môn THCS Xuân Thới Thượng 75 Quyết định số 179-27/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 1

197 huyện Hóc Môn THCS Nguyễn Hồng Đào 83 Quyết định số 180-25/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 1

198 huyện Nhà Bè THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 70 Quyết định số 531-24/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 1

199 huyện Nhà Bè THCS Lê Văn Hưu 71 Quyết định số 905-25/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 2 Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 1

200 huyện Nhà Bè THCS Hai Bà Trưng 64 Quyết định số 1368-43/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 2 Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 1

201 huyện Nhà Bè THCS Hiệp Phước 54 Quyết định số 2322-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 2 Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 1

202 huyện Nhà Bè THCS Nguyễn Văn Quỳ 64 Quyết định số 1368-57/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

203 huyện Nhà Bè THCS Phước Lộc 64 Quyết định số 1368-42/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 2 Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 1

204 quận Phú Nhuận THCS Độc Lập 65 Quyết định số 1785-52/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

205 quận Phú Nhuận THCS Châu Văn Liêm 80 Quyết định số 1494-95/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

206 quận Phú Nhuận THCS Ngô Tất Tố 73 Quyết định số 1574-85/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

207 quận Phú Nhuận THCS Đào Duy Anh 74 Quyết định số 1574-132/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

208 quận Tân Bình THCS Hoàng Hoa Thám 73 Quyết định số 1574-87/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

209 quận Tân Bình THCS Âu Lạc 63 Quyết định số 1134-26/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

210 quận Tân Bình THCS Ngô Quyền 68 Quyết định số 3360-16/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 12 năm 2020 1

211 quận Tân Bình THCS Trường Chinh 63 Quyết định số 1134-28/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

212 quận Tân Bình THCS Trần Văn Đang 80 Quyết định số 1494-86/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

213 quận Tân Bình THCS Ngô Sĩ Liên 80 Quyết định số 1494-87/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

214 quận Tân Bình THCS Lý Thường Kiệt 73 Quyết định số 1574-86/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

215 quận Tân Bình THCS Quang Trung 79 Quyết định số 1253-40/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 1

216 quận Tân Bình THCS Tân Bình 69 Quyết định số 265-16/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2021 1

217 quận Tân Bình THCS Phạm Ngọc Thạch 77 Quyết định số 591-49/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2022 1

218 quận Tân Bình THCS Võ Văn Tần 69 Quyết định số 265-17/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2021  1

219 quận Tân Bình THCS Nguyễn Gia Thiều 63 Quyết định số 1134-27/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 1

220 quận Tân Phú THCS Phan Bội Châu 53 Quyết định số 1711-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 7 năm 2018 1

221 quận Tân Phú THCS Lê Anh Xuân 73 Quyết định số 1574-89/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1



222 quận Tân Phú THCS Lê Lợi 71 Quyết định số 905-31/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 1

223 quận Tân Phú THCS Đồng Khởi 73 Quyết định số 1574-88/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

224 quận Tân Phú THCS Đặng Trần Côn 63 Quyết định số 1134-20/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 6 năm 2020 2 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 1

225 quận Tân Phú THCS Võ Thành Trang 64 Quyết định số 1368-51/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 7 năm 2020 1

226 quận Tân Phú THCS Tân Thới Hoà 70 Quyết định số 531-27/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 1

227 quận Tân Phú THCS Thoại Ngọc Hầu 73 Quyết định số 1574-90/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 1

228 quận Tân Phú THCS Trần Quang Khải 54 Quyết định số 2322-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2019 1

229 quận Tân Phú THCS Nguy  ễn Huệ 65 Quyết định số 1785-53/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 8 năm 2020 1

230 quận Tân Phú THCS Hoàng Diệu 79 Quyết định số 1253-41/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 2 Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 1

231 quận Tân Phú THCS Hùng Vương 83 Quyết định số 180-26/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 1

232 quận Tân Phú THCS Tôn Thất Tùng 83 Quyết định số 180-27/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 1


